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1 BKCB6979 Bùi Vũ Quỳnh Ái 26/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305037571 102-C6

2 BKCB6980 Lâm Thúy An 11/10/2004 Vĩnh Long Nữ 083304001247 102-C6

3 BKCB6981 Vũ Thị Thu An 02/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303032695 102-C6

4 BKCB6982 Đào Lan Anh 14/11/2000 Bắc Giang Nữ 024300010752 102-C6

5 BKCB6983 Lê Thị Ngọc Anh 20/11/2005 Hà Nội Nữ 001305052279 102-C6

6 BKCB6984 Lê Thị Tú Anh 21/08/2005 Vĩnh Long Nữ 083305007005 102-C6

7 BKCB6985 Lê Tú Anh 06/03/2005 Tiền Giang Nam 082205012372 102-C6

8 BKCB6986 Phạm Ngọc Kiều Anh 11/01/2007 Đồng Nai Nữ 075307000582 102-C6

9 BKCB6987 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 05/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306014280 102-C6

10 BKCB6988 Trịnh Trọng Anh 20/10/2005 Thanh Hóa Nam 038205030885 102-C6

11 BKCB6989 Nguyễn Lê Quốc Bảo 28/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079200021284 102-C6

12 BKCB6990 Nguyễn Ngọc Minh Châu 17/06/2004 Tây Ninh Nữ 079304025041 102-C6

13 BKCB6991 Ngô Trường Chi 10/03/1985 Tây Ninh Nam 080085001810 102-C6

14 BKCB6992 Nguyễn Thị Anh Đào 21/06/2007 Gia Lai Nữ 052307013731 102-C6

15 BKCB6993 Đặng Tuấn Đạt 07/10/2006 Quảng Ngãi Nam 062206004770 102-C6

16 BKCB6994 Nguyễn Quang Đạt 10/02/2007 Đồng Nai Nam 075207011482 102-C6

17 BKCB6995 Võ Hoàng Đạt 22/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 070407020623 102-C6

18 BKCB6996 Trần Ngọc Đầy 17/02/2004 Cà Mau Nam 096204015828 102-C6

19 BKCB6997 Nguyễn Thị Thu Đoan 01/12/2000 Sóc Trăng Nữ 094300014514 102-C6

20 BKCB6998 Ngô Thanh Duẩn 08/08/2001 Quảng Ngãi Nam 051201011630 102-C6

21 BKCB6999 Nguyễn Đức Dũng 20/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079097025331 102-C6

22 BKCB7000 Nguyễn Quốc Dũng 05/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079207020319 102-C6

23 BKCB7001 Phan Mạnh Dũng 10/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079201029669 102-C6

24 BKCB7002 Ngô Thuỵ Nhật Dương 21/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302021630 102-C6

25 BKCB7003 Tào Nguyễn Hoàng Duyên 08/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079300016846 102-C6

26 BKCB7004 Tô Hồng Gấm 10/02/1995 Cà Mau Nữ 096195004405 102-C6

27 BKCB7005 Trần Hoàng Giang 17/04/2006 Đắk Lắk Nam 066206008163 102-C6

28 BKCB7006 Nguyễn Hồng Hạnh 02/07/2003 Kiên Giang Nữ 091303000181 102-C6

29 BKCB7007 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/06/2004 Hà Tĩnh Nữ 042304000943 102-C6
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30 BKCB7008 Ngô Đình Hậu 20/04/2004 Đà Nẵng Nữ 048204000010 102-C6

31 BKCB7009 Trần Thị Huệ 02/01/2002 Lâm Đồng Nữ 068302002639 102-C6

32 BKCB7010 Trần Thị Mai Hương 18/08/1996 Tây Ninh Nữ 072196003327 102-C6

33 BKCB7011 Huỳnh Anh Huy 12/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 080204000494 102-C6

34 BKCB7012 Nguyễn Gia Huy 26/10/2001 Thanh Hóa Nam 038201000275 102-C6

35 BKCB7013 Bùi Thị Như Huyền 17/05/2004 Bình Định Nữ 051304006052 102-C6

36 BKCB7014 Nguyễn Phan Thanh Huyền 20/10/2007 Khánh Hòa Nữ 058307008722 102-C6

37 BKCB7015 Trần Thị Huyền 02/04/2004 Hải Dương Nữ 030304002281 607-C6

38 BKCB7016 Huỳnh Bảo Khanh 22/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304019288 607-C6

39 BKCB7017 Nguyễn Đình Bảo Khanh 11/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079205044653 607-C6

40 BKCB7018 Trần Hoàng Khánh 14/01/1984 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079084004001 607-C6

41 BKCB7019 Võ Văn Khôi 07/06/2007 Quảng Ngãi Nam 051207016778 607-C6

42 BKCB7020 Nguyễn Thị Hồng Khuyên 13/03/2001 Lâm Đồng Nữ 068301001926 607-C6

43 BKCB7021 Nguyễn Duy Kiệt 21/09/2002 Lâm Đồng Nam 068202006780 607-C6

44 BKCB7022 Lưu Thiên Kim 04/07/2007 Đà Nẵng Nữ 048307008749 607-C6

45 BKCB7023 Phạm Gia Lâm 19/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079201034302 607-C6

46 BKCB7024 Lê Đoàn Khánh Linh 07/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 074300005890 607-C6

47 BKCB7025 Trương Khánh Linh 16/08/2004 Đồng Nai Nữ 075304010260 607-C6

48 BKCB7026 Nguyễn Thị Loan 10/04/1975 Nghệ An Nữ 040175000566 607-C6

49 BKCB7027 Nguyễn Nhựt Long 24/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079206021501 607-C6

50 BKCB7028 Đinh Quang Minh 18/02/2000 Khánh Hoà Nam 056200009926 607-C6

51 BKCB7029 Nguyễn Đức Minh 11/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203018744 607-C6

52 BKCB7030 Nguyễn Thị Ngọc Minh 30/04/2002 Đắk Lắk Nữ 054302010385 607-C6

53 BKCB7031 Phan Ngọc Minh 26/12/2003 Gia Lai Nam 064203001630 607-C6

54 BKCB7032 Nguyễn Huỳnh Kiều My 26/04/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302034212 607-C6

55 BKCB7033 Nguyễn Phú Nam 24/07/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079202033411 611-C6

56 BKCB7034 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/10/2001 Bình Định Nữ 052301012909 611-C6

57 BKCB7035 Phan Hồng Ngân 30/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 074301007609 611-C6

58 BKCB7036 Trần Kim Ngân 21/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303001387 611-C6

59 BKCB7037 Trần Nguyễn Thanh Ngân 02/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079307024321 611-C6

60 BKCB7038 Diệp Thái Nghi 24/12/2001 Gia Lai Nữ 052301010212 611-C6

61 BKCB7039 Bùi Thị Diệu Ngọc 22/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 001305012538 611-C6

62 BKCB7040 Dương Thuý Ngọc 03/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302030325 611-C6
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63 BKCB7041 Nguyễn Hồ Bảo Ngọc 08/10/2002 Đồng Tháp Nữ 087302014705 611-C6

64 BKCB7042 Đoàn Trọng Hồ Nguyên 03/02/1997 Khánh Hoà Nam 056097001721 611-C6

65 BKCB7043 Nguyễn Khôi Nguyên 18/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 074206007681 611-C6

66 BKCB7044 Quách Văn Nguyên 19/02/2000 Cà Mau Nam 096200012883 611-C6

67 BKCB7045 Nguyễn Trọng Nhân 01/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079206038568 611-C6

68 BKCB7046 Lâm Ngọc Tuyết Nhi 10/10/2004 Bình Thuận Nữ 060304012128 611-C6

69 BKCB7047 Nguyễn Huyền Nhi 26/07/2004 Khánh Hoà Nữ 056304005592 611-C6

70 BKCB7048 Nguyễn Phi Nhi 04/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 030304009502 611-C6

71 BKCB7049 Phạm Thị Yến Nhi 16/10/2004 Đà Nẵng Nữ 049304014840 611-C6

72 BKCB7050 Trịnh Nguyễn Ngọc Nhi 31/12/2004 Bạc Liêu Nữ 095304008310 611-C6
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